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Quản lý kế hoạch giảng dạy

Học kỳ 3 - Năm học 2025 - 2026

Thời khóa biểu đăng ký môn học

Ngày in : 20/03/2026 15:15 Trang 1

STT Mã MH Tên môn học
Số
TC

Sỉ số Họ và tên
Mã viên

chức
Nhóm Tổ TH Thứ

Tiết
BĐ

Số tiết Mã phòng Tên lớp Tuần học

1
841109 Cơ sở dữ liệu

4 50 Hoàng Mạnh Hà 10875
07

3 6 3 C.A207 DNT1251 ********

2 4 50 Hoàng Mạnh Hà 10875 3 9 2 C.A207 DNT1251 ********

3
841109 Cơ sở dữ liệu

4 50 Hoàng Mạnh Hà 10875
07 01

6 6 2 C.A207 DNT1251 *******

4 4 50 Hoàng Mạnh Hà 10875 6 8 3 C.A207 DNT1251 *******

5

841453 Phân tích và nhận dạng mẫu

4 80 Nguyễn Thanh Phước 11675

01

4 1 3 C.A304 DNT1241   *****

6 4 80 Nguyễn Thanh Phước 11675 4 6 3 C.A304 DNT1241   ******

7 4 80 Nguyễn Thanh Phước 11675 4 9 2 C.A304 DNT1241   ******

8
841453 Phân tích và nhận dạng mẫu

4 80 Nguyễn Thanh Phước 11675
01 01

6 1 3 C.E402 DNT1241   ******

9 4 80 Nguyễn Thanh Phước 11675 6 4 2 C.E402 DNT1241   ******

10
872502 Hệ điều hành và mạng máy tính

4 50 Lương Minh Huấn 11364
01

2 6 3 C.A401 DNT1251 ********

11 4 50 Lương Minh Huấn 11364 2 9 2 C.A401 DNT1251 ********

12
872502 Hệ điều hành và mạng máy tính

4 50 Lương Minh Huấn 11364
01 01

4 6 3 C.A401 DNT1251 *******

13 4 50 Lương Minh Huấn 11364 4 9 2 C.A401 DNT1251 *******
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